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1 Thể dục 1 26BC_T2Ti1 2 1 3 07h20 - 09h20 Bóng chuyền Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

2 Thể dục 1 26BL_T2Ti1 2 1 3 07h20 - 09h20 Bơi lội Hủy lớp

3 Thể dục 1 26CL_T2Ti1 2 1 3 07h20 - 09h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

4 Thể dục 1 26VT_T2Ti1 2 1 3 07h20 - 09h20 Võ thuật Võ Nhựt Thanh vthanh.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0966010024 Nhà thi đấu KHTN

5 Thể dục 1 26BC_T2Ti2 2 2 3 09h20 - 11h20 Bóng chuyền Lê Xuân An lxan.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0933377711 Nhà thi đấu KHTN

6 Thể dục 1 26BD_T2Ti2 2 2 3 09h20 - 11h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

7 Thể dục 1 26CL_T2Ti2 2 2 3 09h20 - 11h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

8 Thể dục 1 26VT_T2Ti2 2 2 3 09h20 - 11h20 Võ thuật Võ Nhựt Thanh vthanh.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0966010024 Nhà thi đấu KHTN

9 Thể dục 1 26BD_T2Ti7 2 7 3 14h20 - 16h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

10 Thể dục 1 26BR_T2Ti7 2 7 3 14h20 - 16h20 Bóng rổ Lê Xuân An lxan.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0933377711 Nhà thi đấu KHTN

11 Thể dục 1 26CL_T2Ti7 2 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

12 Thể dục 1 26AE_T3Ti1 3 1 3 07h20 - 09h20 Aerobic Dương Đại Tài ddtai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0347398937 Nhà thi đấu KHTN

13 Thể dục 1 26BC_T3Ti1 3 1 3 07h20 - 09h20 Bóng chuyền Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

14 Thể dục 1 26BL_T3Ti1 3 1 3 07h20 - 09h20 Bơi lội Cù Văn Hoàng cvhoang.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0389438606

 Trung tâm TDTT  

(đối diện KTX khu 

A).

15 Thể dục 1 26CL_T3Ti1 3 1 3 07h20 - 09h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

16 Thể dục 1 26VT_T3Ti1 3 1 3 07h20 - 09h20 Võ thuật Trương Thị Trà My tttmy.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0942055674 Nhà thi đấu KHTN

17 Thể dục 1 26BD_T3Ti2 3 2 3 09h20 - 11h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

18 Thể dục 1 26BR_T3Ti2 3 2 3 09h20 - 11h20 Bóng rổ Nguyễn Văn Tuyền nvtuyen.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0939081586 Nhà thi đấu KHTN

19 Thể dục 1 26CL_T3Ti2 3 2 3 09h20 - 11h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

20 Thể dục 1 26VT_T3Ti2 3 2 3 09h20 - 11h20 Võ thuật Trương Thị Trà My tttmy.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0942055674 Nhà thi đấu KHTN

21 Thể dục 1 26BD_T3Ti7 3 7 3 14h20 - 16h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

Lịch nghỉ: Thi giữa kỳ (16/11/2026 - 22/11/2026); Tết Dương lịch (01/01/2027)

Thời gian học: 14/09/2026 - 03/01/2027 (15 tuần, 1 buổi/tuần, 3 tiết/buổi)

Học kỳ: 01 - Năm học: 2026 - 2027

ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THỂ DỤC 

THỂ THAO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDTC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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22 Thể dục 1 26CL_T3T7 3 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

23 Thể dục 1 26CL_T3Ti7 3 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Nguyễn Xuân Bá nxb@hcmus.edu.vn 0919236790 Nhà thi đấu KHTN

24 Thể dục 1 26BC_T4Ti1 4 1 3 07h20 - 09h20 Bóng chuyền Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

25 Thể dục 1 26BR_T4Ti1 4 1 3 07h20 - 09h20 Bóng rổ Nguyễn Văn Tuyền nvtuyen.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0939081586 Nhà thi đấu KHTN

26 Thể dục 1 26CL_T4Ti1 4 1 3 07h20 - 09h20 Cầu lông Nguyễn Văn Thái nvthai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0908544566 Nhà thi đấu KHTN

27 Thể dục 1 26BC_T4Ti2 4 2 3 09h20 - 11h20 Bóng chuyền Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

28 Thể dục 1 26BD_T4Ti2 4 2 3 09h20 - 11h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

29 Thể dục 1 26BL_T4Ti2 4 2 3 09h20 - 11h20 Bơi lội Phạm Thị Dịu ptdiu.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0912546346

 Trung tâm TDTT  

(đối diện KTX khu 

A).

30 Thể dục 1 26CL_T4Ti2 4 2 3 09h20 - 11h20 Cầu lông Nguyễn Văn Thái nvthai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0908544566 Nhà thi đấu KHTN

31 Thể dục 1 26VT_T4Ti2 4 2 3 09h20 - 11h20 Võ thuật Nguyễn Đức Toàn ndtoan.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0902531671 Nhà thi đấu KHTN

32 Thể dục 1 26BD_T4Ti7 4 7 3 14h20 - 16h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

33 Thể dục 1 26CL_T4T7 4 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

34 Thể dục 1 26CL_T4Ti7 4 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Đinh Thị Minh dtminh.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0973534156 Nhà thi đấu KHTN

35 Thể dục 1 26BC_T5Ti1 5 1 3 07h20 - 09h20 Bóng chuyền Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

36 Thể dục 1 26BL_T5Ti1 5 1 3 07h20 - 09h20 Bơi lội Cù Văn Hoàng cvhoang.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0389438606

 Trung tâm TDTT  

(đối diện KTX khu 

A).

37 Thể dục 1 26CL_T5Ti1 5 1 3 07h20 - 09h20 Cầu lông Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

38 Thể dục 1 26PB_T5Ti1 5 1 3 07h20 - 09h20 Pickleball Phạm Thị Dịu ptdiu.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0912546346 Nhà thi đấu KHTN

39 Thể dục 1 26CL_T5Ti2 5 2 3 09h20 - 11h20 Cầu lông Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

40 Thể dục 1 26VT_T5Ti2 5 2 3 09h20 - 11h20 Võ thuật Dương Đại Tài ddtai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0347398937 Nhà thi đấu KHTN

41 Thể dục 1 26BR_T5Ti7 5 7 3 14h20 - 16h20 Bóng rổ Cù Văn Hoàng cvhoang.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0389438606 Nhà thi đấu KHTN

42 Thể dục 1 26CL_T5Ti7 5 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

43 Thể dục 1 26VT_T5Ti7 5 7 3 14h20 - 16h20 Võ thuật Trương Thị Trà My tttmy.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0942055674 Nhà thi đấu KHTN

44 Thể dục 1 26BC_T6Ti1 6 1 3 07h20 - 09h20 Bóng chuyền Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

45 Thể dục 1 26BR_T6Ti1 6 1 3 07h20 - 09h20 Bóng rổ Hủy lớp

46 Thể dục 1 26CL_T6Ti1 6 1 3 07h20 - 09h20 Cầu lông Nguyễn Văn Thái nvthai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0908544566 Nhà thi đấu KHTN

47 Thể dục 1 26VT_T6Ti1 6 1 3 07h20 - 09h20 Võ thuật Trương Thị Trà My tttmy.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0942055674 Nhà thi đấu KHTN

48 Thể dục 1 26AE_T6Ti2 6 2 3 09h20 - 11h20 Aerobic Đinh Thị Minh dtminh.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0973534156 Nhà thi đấu KHTN

49 Thể dục 1 26BD_T6Ti2 6 2 3 09h20 - 11h20 Bóng đá Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN
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50 Thể dục 1 26CL_T6Ti2 6 2 3 09h20 - 11h20 Cầu lông Nguyễn Văn Thái nvthai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0908544566 Nhà thi đấu KHTN

51 Thể dục 1 26BC_T6Ti7 6 7 3 14h20 - 16h20 Bóng chuyền Trịnh Minh Hải tmhai.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0978941202 Nhà thi đấu KHTN

52 Thể dục 1 26BL_T6Ti7 6 7 3 14h20 - 16h20 Bơi lội Phạm Thị Dịu ptdiu.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0912546346

 Trung tâm TDTT  

(đối diện KTX khu 

A).

53 Thể dục 1 26CL_T6T7 6 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Đỗ Phương Chơn dpchon.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0906040286 Nhà thi đấu KHTN

54 Thể dục 1 26CL_T6Ti7 6 7 3 14h20 - 16h20 Cầu lông Phạm Cho phamcho.tttdtt@vnuhcm.edu.vn 0903722119 Nhà thi đấu KHTN

Tổng cộng: 54 lớp HP1


